TRƯỜNG THPT ĐỖ CÔNG TƯỜNG

TỔ VẬT LÍ - CN
ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1.Độ ẩm tuyệt đối
Độ ẩm tuyệt  đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong một trong 1 m3 không khí. 

2. Độ ẩm cực đại 

Độ ẩm cực đại A  là độ ẩm tuyệt đôí của không khí chứa hơi nước bão hoà, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ.

Đơn vị của a, A là g/m3.

Giá trị của A tăng theo nhiệt độ.
3.Độ ẩm tỉ đối

Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ.
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Hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh  của hơi nước bão hoà trong không khí ở cùng nhiệt độ.
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* Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.

* Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các ẩm kế: ẩm kế tóc, ẩm kế khô – ướt, ẩm kế điểm sương.
Độ ẩm tỉ đối của không khí càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da càng nhanh, thân người càng dễ bị lạnh.

CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT
Câu 1: Đại lượng đo bằng lượng hơi nước(tính ra gam) chứa trong 1 m3 không khí gọi là gì ?
A.Độ ẩm tỉ đối




B. Độ ẩm cực đại
C. Độ ẩm tuyệt đối 



C. Độ ẩm không khí
Câu 2: Đơn vị đo độ ẩm tuyệt đối là:

A.g/ m3




B. kg/ m3
C. g/ cm3




D. kg/ cm3
Câu 3: Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.




B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí. 
D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.
Câu 4: Chọn phát biểu sai
A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.

B.Khi nhiệt độ của không khí tăng lên thì độ ẩm tuyệt đối tăng theo nhưng độ ẩm cực đại lại giảm.
C. Độ ẩm cực đại cho biết khối lượng hơi nước bão hoà (tính ra gam) có trong 1 m3 không khí.

D. Độ ẩm tỉ đối của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ.
Câu 5: Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây là không đúng ?
A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.
B.Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.
C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.
D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/ m3.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về độ ẩm của không khí:
A.Độ ẩm tỉ đối của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại.

B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kílôgam) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.
C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.

D. Độ ẩm cực đại là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hoà.
Câu 7: Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô nặng hơn hay không khí ẩm nặng hơn? Tại sao? 
A.Không khí khô nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí có khối lượng lớn hơn.

B. Không khí ẩm nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì nước có khối lượng lớn hơn.
C. Không khí khô nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí ẩm.

D. Không khí ẩm nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí ẩm có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí khô.
Câu 8: Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây là không đúng ?
A. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.

B. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/ m3
C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở trang thái bão hòa hơi nước có giá trị lớn nhất.
D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị kg/ m3
Câu 9: Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào?

A.Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại đều tăng như nhau nên độ ẩm tỉ đối không thay đổi.

B. Độ ẩm tuyệt đối giảm, còn độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối giảm.

C. Độ ẩm tuyệt đối tăng chậm, còn độ ẩm cực đại tăng nhanh hơn nên độ ẩm tỉ đối giảm.

D. Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, còn độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tỉ đối tăng.

Câu 10: Khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối của không khí tăng, giảm hay không đổi ? Tại sao ?

A. Tăng . Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì lượng hơi nước có trong 1 m3 không khí tăng.
B. Tăng . Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hơi nước trong không khí tăng.

C.Không đổi. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì lượng hơi nước có trong 1 m3 không khí hầu như không thay đổi.

D. Giảm. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì lượng hơi nước có trong 1 m3 không khí giảm.

 ĐÁP ÁN
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CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP

Câu  1.Ở nhiệt độ 30oC, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí lần lượt là 24,24 g/m3 và 30,3 g/m3. Độ ẩm tương đối của không khí khi đó là

    A. 80%.          
  B. 85%.

C. 90%.            D. 95%.
Câu 2: Ở nhiệt độ 20oC, khối lương riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3. Biết độ ẩm tương đối cuả không khí là 90%. Độ ẩm tuyệt đối của không khí khi đó là

    A. 86,50 g/m3.            B. 52,02 g/m3.   
 C. 15,57 g/m3.            D. 17,55 g/m3.
Câu 3: Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 20oC và 30oC lần lượt là 17 g/m3 và 30 g/m3. Gọi a1, f1 là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở 20oC; a2, f2 là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở 30oC . Biết 3a1 = 2a2. Tỉ số f2/f1 bằng

    A. 20/17.             B. 17/20.

    C. 30/17.             D. 17/30.

Câu 4: Ở 20oC, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3, độ ẩm tương đối là 80%, độ ẩm tuyệt đối là a1. Ở 30oC, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 30,3 g/m3, độ ẩm tương đối là 75%, độ ẩm tuyệt đối là a2. Hiệu (a1 – a2) bằng

    A. 11,265 g.                B. 8,885 g.    C. – 11,265 g.                D. – 8,885 g.

Câu 5: Không khí ẩm là không khí

   A. có độ ẩm cực đại lớn.


    B. có độ ẩm tuyệt đói lớn.

    C. có độ ẩm tỉ đối lớn.


    D. áp suất riêng của hơi nước lớn.

Câu 6: Không khí trong một căn phòng có nhiệt độ 25oC và độ ẩm tỉ đối của không khí là 75%. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 25oC là 23 g/m3. Cho biết không khí trong phòng có thể tích là 100 m3. Khối lượng hơi nước có trong căn phòng là

    A. 17,25 g.          
  B. 1,725 g.
    

C. 17,25 kg.            D. 1,725 kg

Câu 7: Ở 20oC, áp suất của hơi nước bão hòa là 17,5 mmHg. Không khí ẩm có độ ẩm tỉ đối là 80%, áp suất riêng phần của hơi nước có trong không khí ẩm này là

    A. 15 mmHg.                B. 14 mmHg.
    C. 16 mmHg.                D. 17 mmHg.

Câu 8: Lúc đầu không khí trong phòng có nhiệt độ 20oC. Sau khi chạy máy điều hòa, nhiệt độ không khí trong căn phòng giảm xuống còn 12oC và thấy hơi nước bắt đầu tụ lại thành sương. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 12oC là 10,76 g/m3; ở 20oC là 17,30 g/m3. Độ ẩm tỉ đối của không khí trong phòng ở 20oC là

    A. 62%.                B. 72%.                    C. 65%.                D. 75%.

Câu 9: Một căn phòng có thể tích 40 m3. Lúc đầu không khí trong phòng có độ ẩm 40%. Người ta cho nước bay hơi để tăng độ ẩm trong phòng lên tới 60%. Coi nhiệt độ bằng 20oC và không đổi, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 20oC là 17,3 g/m3. Khối lượng nước đã bay hơi là

    A. 143,8 g.                B. 148,3 g.
    C. 183,4 g.                D. 138,4 g.

Câu 10: Ban ngày, nhiệt độ không khí là 30oC, độ ẩm của không khí đo được là 76%. Vào ban đêm nhiệt độ của không khí bằng bao nhiêu thì sẽ có sương mù? Cho biết khối lượng riêng của hơi nước bão hòa theo nhiệt độ là

	toC
	20
	23
	25
	27
	28
	30

	ρ(g/m3) 
	17,30
	20,60
	23,00
	25,81
	27,20
	30,29


A. 25oC.    

B. 20oC.  


  C. 23oC.

    D. 28oC.

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 3: A
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Câu 4: C

a = Af = 17,3.0,9 = 15,57 g/cm3.

Câu 5: B
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Câu 6: D

a1 – a2 = f1A1 – f2A2 = 0,8.17,3 – 0,75.30,3 = - 8,885 g.

Câu 8: D

a = fA = 0,75.23 = 17,25 g/m3.

M = aV = 17,25.100 = 1725 g = 1,725 kg.

Câu 9: B

p = f.pbh = 0,8.17,5 = 14 mmHg.

Câu 10: A

Ở 12℃ hơi nước bắt đầu tụ thành sương nên hơi nước đạt trạng thái bão hòa
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Câu 11: D

m = (a2 – a1)V = (f2 – f1)AV = (0,6 -0,4).17,3.40 = 138,4 g.

Câu 12: A

AX = a30 = A30.f = 30,29.0,75 ≈ 23 g/m3.
Vậy nhìn vảo bảng tương ứng với t = 25℃
